
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ MINH LONG

Số:         /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Minh Long, ngày       tháng     năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt chủ trương và dự kiến kinh phí mua sắm các trang thiết bị 

chuyên dụng phục vụ công tác thu nhận hồ sơ cấp Căn cước, xác thực và 
định danh điện tử thực hiện theo Nghị định số 320/2026/NĐ-CP ngày 

13/08/2026 của Chính phủ trên địa bàn xã Minh Long

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ MINH LONG

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;
Căn cứ Nghị định số 104/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2026 của 

Chính phủ quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chi thường 
xuyên để thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 40 Luật Ngân sách nhà 
nước;

Căn cứ Nghị định số 320/2026/NĐ-CP ngày 13/8/2026 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2024/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 
năm 2024 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử

Căn cứ Công văn số 8902/STC-QLNS ngày 29/09/2026 của Sở Tài chính 
tỉnh Quảng Ngãi về việc kinh phí thực hiện Nghị định số 320/2026/NĐ-CP ngày 
13/08/2026 của Chính phủ;

Căn cứ Công văn số 9974/UBND-KGVX ngày 27/9/2026 của UBND tỉnh 
Quảng Ngãi về việc triển khai Nghị định số 320/2026/NĐ-CP và tuyên truyền 
đăng ký, sử dụng các tiện ích của VneID;

Theo đề nghị của Phòng Văn hóa - Xã hội.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương và dự kiến kinh phí mua sắm các trang thiết 
bị chuyên dụng phục vụ công tác thu nhận hồ sơ cấp Căn cước, xác thực và định 
danh điện tử thực hiện theo Nghị định số 320/2026/NĐ-CP ngày 13/08/2026 của 
Chính phủ với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên cơ quan, đơn vị thực hiện: Ủy ban nhân dân xã.

2. Danh mục và dự kiến kinh phí chi tiết:

 - Máy thu nhận vân tay chuyên dụng: 01 cái.
- Bộ máy tính cấu hình cao phục vụ hệ thống Căn cước: 01 bộ.
- Camera thu nhận ảnh chân dung: 01 cái.
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- Thiết bị đọc thẻ Căn cước/QR code: 01 cái.
- Các thiết bị phụ trợ khác (máy in, bộ lưu điện...): 01 bộ.

(Có Phụ lục kèm theo)

3. Dự kiến kinh phí:   181.780.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tám mươi 
mốt triệu, bảy trăm tám mươi nghìn đồng).

4. Nguồn vốn thực hiện: Dự kiến từ nguồn ngân sách Trung ương/Tỉnh 
theo quy định.

5. Thời gian thực hiện nhiệm vụ: Năm 2026

Điều 2. Căn cứ chủ trương và dự kiến kinh phí được phê duyệt tại Điều 1 
Quyết định này, Trưởng Công An xã, Phòng Tài chính, Công thương theo chức 
năng, nhiệm vụ được giao, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan  
triển khai các thủ tục theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND & UBND xã; Trưởng Phòng Tài chính, 

Công thương, Trưởng Công An xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh;
- Sở Tài chính tỉnh;
- Thường trực Đảng ủy xã;
- Thường trực HĐND xã;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Phòng VHXH;
- C-PCVP;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Thị Mỹ Lan

PHỤ LỤC
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Kinh phí mua sắm các trang thiết bị chuyên dụng phục vụ công tác thu 
nhận hồ sơ cấp Căn cước, xác thực và định danh điện tử thực hiện theo 

Nghị định số 320/2026/NĐ-CP ngày 13/08/2026 của Chính phủ
(Kèm theo Quyết định số:             /QĐ-UBND ngày       tháng 10 năm 2026 

của UBND xã Minh Long)
ST
T

Tên thiết 
bị

Tiêu chuẩn 
kỹ thuật ĐVT SL Đơn giá Thành tiền

1
Máy thu 
nhận vân tay

Thiết bị thu 
nhận vân 
tay model 
BKCA2020
101
- Hãng sản 
xuất: 
BKCONTE
CH
- Xuất xứ: 
Việt Nam
- Kiểu thu 
nhận: Lăn, 
phẳng, đơn, 
4x4x2 phẳng
- Vùng quét 
(thu nhận) 
vân tay lăn:
+ Chụm 4 
ngón: 3,2” X 
3,0” + Chụm 
2 ngón: 3,2” 
X 3,0” + 
Vân tay lăn: 
1,6” X 1,6”
- Độ phân 
giải: 500 dpi
- Chuẩn giao 
tiếp: USB 
2.0
- Các chứng 
nhận tiêu 

Bộ 1 44.165.000 44.165.000
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chuẩn và các 
chứng nhận 
của cảm biến 
thu nhận vân 
tay: FBI 
IAFIS IQ 
Appendix F 
(FAP60) 
certified; 
ANSI/NIST-
ITL-1-
2007/2011; 
ISO/IEC 
FCD 19794-
4; 
ANSI/NIST-
ITL-1-2000; 
ANSI/NIST-
ITL-1-2000 
Interpol 
Implementati
on; CE, 
FCC, RoHS, 
KCC,...
- Các hệ điều 
hành được 
hỗ trợ: 
Microsoft 
Windows 10 
in 64-bit 
configuratio
n; Linux 
Ubuntu and 
Fedora 
distributions 
in 32-bit and 
64 bit 
configuratio
n
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- Tiêu chuẩn 
IP: IP54
- Nhiệt độ 
vận hành: 
0°C ÷ 50°C
- Bảo quản: -
20°C ÷ 60°C
- Độ ẩm: 
10% ÷ 90% 
(không 
ngưng
tụ) .............
- Màn hình: 
Màn thông 
tin LCD hiển 
thị chất 
lượng và 
hướng dẫn 
thu nhận vân 
tay lăn: 7"

2

Laptop (máy 
chủ + sản 
phẩm thay 
tương tự nếu 
thay thế)

Máy tính 
xách tay 
(cấu hình 
tương 
đương) Dell 
15 DC15250
- Hãng sản 
xuất: DELL
- Xuất xứ: 
Trung Quốc
- CPU: Core 
i5 1334U
-RAM: 
16GB
-Ổ cứng: 
512GB SSD
-GPU: Intel 
UHD 
Graphics
- Màn hình: 
15.6" FHD 
(1920x1080)

Cái 1 28.800.000 28.800.000



6

, 120Hz, 
Non-Touch
- Windows 
11 pro bản 
quyền
- Đã loại bỏ 
chức năng 
thu phát Wifi 
và các kết 
nối không 
dây khác 
(Tháo bỏ 
card wifi-
Ble)

3

Laptop (máy 
trạm + sản 
phẩm thay 
tương tự nếu 
thay thế)

Máy tính 
xách tay 
(cấu hình 
tương 
đương) Dell 
15 DC15250
- Hãng sản 
xuất: DELL
- Xuất xứ: 
Trung Quốc
- CPU: Core 
i5 1334U
-RAM: 
16GB
-Ổ cứng: 
512GB SSD
-GPU: Intel 
UHD 
Graphics
-Màn hình: 
15.6” FHD 
(1920x1080)
, 120Hz, 
Non-Touch

Cái 1 28.800.000 28.800.000
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- Win 11 pro 
bản quyền
- Đã loại bỏ 
chức năng 
thu phát Wifi 
và các kết 
nối không 
dây khác 
(Tháo bỏ 
card wifi-
Ble)

4 Máy in

Máy in laser 
Brother 
HL-B2100D
- Hãng sản 
xuất: Brother
- Xuất xứ: 
Việt Nam
- Khổ giấy: 
Tối đa A4
- Tốc độ in: 
34 
trang/phút
- In đảo mặt: 
Có
- Cổng giao 
tiếp: USB 
2.0
- Dùng mực: 
Toner TN-
B027 (2.600 
trang) / 
Drum DR-
B027 
(12.000 
trang)

Cái 1 5.400.000 5.400.000

5
Thiết bị 
nhận dạng 

Thiết bị 
nhận dạng Cái 1 5.005.000 5.005.000
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vô tuyến 
điện RFID 
(Đầu đọc thẻ 
từ uTrust)

vô tuyến 
điện
RFID, 
Model: 
uTrust4701 
F
Hãng sản 
xuất: 
HIRSCH
Xuất xứ: 
Singapore
- uTrust 
4701F giao 
diện kép đầu 
đọc thẻ 
thông minh, 
tuân thủ theo 
tiêu chuẩn 
công nghệ 
thẻ tiếp xúc 
ISO/IEC 
7816, thẻ 
không tiếp 
xúc 13,56 
MHz
- Giao diện 
máy chủ: 
USB 2.0 
(CCID) 
(USB 1.1/3.0 
tương thích)
- Tốc độ 
truyền 
thông: 12 
Mbps (USB 
2.0 tốc độ 
đầy đủ)
-Kết nối 
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USB 2.0 
CCID (USB
1.1/3.0 
compliant) 
12 Mbps
-Tiêu chuẩn: 
ISO/IEC 
7816, 
ISO/IEC 
14443, 
ISO/IEC 
18092
- Card 
Protocol: 
T=0, T=1, 
T=CL
- Tốc độ ghi: 
Up to 600 
kbps, 
TA1=97
- Tốc độ 
truyền dữ 
liệu: 
106/212/424/
848 Kbits/S, 
tùy thuộc 
vào thẻ IC
- Hệ điều 
hành: 
Window, 
MacOS,
Linux
- Nhiệt độ 
hoạt động: -
20° đến 
70°C
- Độ ẩm hoạt 
động: Lên 
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đến 95% RH 
không ngưng 
tụ
- Kết nối: 1.5 
m cáp USB 
với USB 
Loại A kết 
nối
- Hệ 
thống/Tiêu 
chuẩn: 
ISO/IEC 
7816, USB 
2.0 Tốc độ 
đầy đủ, 
CCID, 
Microsoft® 
WHQL
- Kích thước: 
126 X 93 X 
21mm
Trọng lượng: 
117g ± 5%

6 Máy ảnh

Máy ảnh 
Canon | 
EOS R50 | 
Asia
- Ống kính: 
RF-S18-
45mm F4.5-
6.3 IS STM
- Cảm biến 
APS-C
- Độ phân 
giải cảm 
biến: Hiệu 
quả:
24,2 

Cái 1 25.750.000 25.750.000
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Megapixel
- Định dạng 
ảnh: C-
RAW, HEIF, 
JPEG, RAW
- Độ nhạy 
sáng ISO: 
100-32.000
- Chế độ 
quay video: 
4K FHD
- Micro tích 
hợp: Stereo
- Loại kính 
ngắm: 
Electronic 
(OLED)

7
Thiết bị thu 
nhận mống 
mắt

Thiết bị thu 
nhận mống 
mắt BMT-
20
- Hãng sản 
xuất: 
CMITech
- Xuất xứ: 
Hàn Quốc
- Chức năng 
thu nhận 
đồng thời 
hình ảnh 
mống mắt 
của cả hai 
mắt
- Độ phân 
giải Cam: 
18.4 to 20 
pixels/mm
Độ phân giải 
hình ảnh: 

Cái 1 21.700.000 21.700.000
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640 X 480 
pixels
- Chất lượng 
hình ảnh 
mống mắt: 
ISO
19794-6
-Độ bền 
IP64
- Kết nối 
USB 2.0
- Nguồn điện 
USB 2.0 
(500mA, 
5V)
- Kích thước: 
219 X 161 X 
58 mm (8.6
- X 6.3 X 2.3 
inches)

8 Máy đọc thẻ

Máy đọc thẻ 
(Model: R1)
- Kết nối với 
máy tính 
thông qua 
cổng USB 
2.0, hỗ trợ 
đọc thẻ 
thông minh 
và quét vân 
tay.
- Mô-đun 
đọc thẻ 
thông minh:
+ Hỗ trợ đọc 
thẻ các giao 
thức tiếp xúc 
theo chuẩn 
ISO/IEC 
7816
+ Hỗ trợ đọc 

Bộ 1 8.250.000 8.250.000
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thẻ các giao 
thức không 
tiếp xúc theo 
chuẩn 
ISO/IEC 
14443 A/B.
- Mô-đun 
quét vân tay:
+ Hỗ trợ 
nhận diện 
vân tay sống
+ Độ phân 
giải hình 
ảnh: 
300x400 
pixel, 
500PPI
- Mô-đun 
truy cập an 
toàn (SAM):
+ Hỗ trợ thẻ 
ISO/IEC 
7816
- Hãng sản 
xuất: MK
- Xuất xứ: 
Việt Nam

9

Thiết bị ghi 
hình 
Logitech 
(Webcam)

Thiết bị ghi 
hình 
Logitech 
Brio (960-
001723)
- Camera
- Hỗ trợ 
nhiều độ 
phân giải: 
4K/30 fps 
(tối đa 4096 

Cái 1 5.610.000 5.610.000
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X 2160 
pixel), 
1080p/60 fps 
(tối đa 
1920x1080 
pixel) hoặc 
720p/90 fps 
(tối đa 
1280x720 
pixel)
- Cảm biến 
hình ảnh: 
13MP
- Tầm nhìn 
chéo 
(dFoV): 
90°/78°/65°
- Thu phóng 
kỹ thuật số: 
5x
- Loại tiêu 
cự: Lấy nét 
tự động
- Loại khẩu 
kính: Kính
- RightLight 
3 đem lại 
hình ảnh rõ 
nét ở nhiều 
môi trường 
ánh sáng 
khác nhau, 
từ ánh sáng 
yếu cho tới 
ánh nắng 
trực tiếp
- Hỗ trợ cho 
Windows 
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Hello
- Âm thanh: 
Micro tích 
hợp đa 
hướng
- Khả năng 
kết nối: cắm 
và chạy 
USB-A hoặc 
USB-C với 
bộ chuyển 
đổi bên thứ 
ba (không 
bao gồm) 
- Màn che 
ống kính: có 
thể gắn
- Hãng sản 
xuất: 
Logitech
- Xuất xứ: 
Trung Quốc

10
Phụ Kiện 
(Chân máy 
ảnh)

Chân máy 
ảnh nâng hạ 
chiều cao
Mã ký hiệu: 
T691
Hãng sản 
xuất: Benro
Xuất xứ: 
Trung Quốc

Chiế
c 1 2.390.000 2.390.000

11

Phụ Kiện 
(Bộ pin sử 
dụng cho 
máy ảnh)

Pin máy ảnh 
kèm sạc dự 
phòng (1 bộ 
gồm 2 pin và 
1 sạc đôi)
Hãng sản 
xuất: K&F 
Concept 
Xuất xứ: 

Chiế
c 1 2.910.000 2.910.000



16

Trung Quốc

12
Phụ Kiện 
(Cáp dữ liệu 
USB Type-
C)

Cáp USB 
Type-C 
Hãng sản 
xuất: Ugreen 
Xuất xứ: 
Trung Quốc

Chiế
c 1 600.000 600.000

13 Phụ Kiện 
(Bộ chuyển 
đổi)

Bộ chuyển 
đổi USB 3.0 
Hãng sản 
xuất: Ugreen 
Xuất xứ: 
Trung Quốc

Chiế
c 2 700.000 1.400.000

14
Chi phí triển 
khai

Cài đặt phần 
mềm, vận 
chuyển.

Gói 1 1.000.000 1.000.000

Tổng cộng sau thuế 181.780.000
Bằng chữ: (Một trăm tám mươi mốt triệu, bảy trăm tám mươi nghìn đồng)
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